[bookmark: _GoBack]GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 10a/TP/CC, 10b/TP/CC
(Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng)
1. Khái niệm, phương pháp tính
* Biểu mẫu số 10a/TP/CC phản ánh số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng tại Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.
* Biểu mẫu số 10b/TP/CC phản ánh số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh/thành phố.
* Giải thích thuật ngữ: 
- Tổ chức hành nghề công chứng được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Công chứng số 46/2024/QH15 bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật số 46/2024/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Khái niệm “công chứng viên” được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật số 46/2024/QH15.
- Công chứng giao dịch về bất động sản bao gồm:
+ Các hợp đồng chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (chuyển nhượng, mua bán, tặng cho...); hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ...) liên quan đến bất động sản;
+ Các giao dịch liên quan đến thừa kế (di chúc, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản...) liên quan đến bất động sản;
+ Các hợp đồng, giao dịch khác, gồm: các hợp đồng, giao dịch về động sản như: nhận lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng…
- Phí công chứng được quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật số 46/2024/QH15 bao gồm: phí công chứng giao dịch, phí nhận lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. 
- Phí, giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng được quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật số 46/2024/QH15 bao gồm: phí khai thác, sử dụng thông tin liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật, giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản liên quan đến giao dịch.
- Chi phí khác được quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật số 46/2024/QH15 là các chi phí người yêu cầu công chứng phải trả khi đề nghị xác minh, yêu cầu giám định phục vụ việc công chứng; yêu cầu công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; yêu cầu công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng; yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng niêm yết việc tiếp nhận công chứng văn bản phân chia di sản.
[bookmark: bookmark=id.orcjb5bpqfdp]- Chứng thực bản sao từ bản chính bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Phí chứng thực bản sao là số phí mà người yêu cầu chứng thực phải nộp khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính. Mức thu phí được quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC.
- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là việc công chứng viên chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. Việc chứng thực chữ ký cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được.
- Phí chứng thực chữ ký là số phí mà người yêu cầu chứng thực phải nộp khi yêu cầu chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. Mức thu phí được quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC.
- Chứng thực chữ ký người dịch: là việc công chứng viên chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài là chữ ký của người yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch.
- Phí chứng thực chữ ký là số phí mà người yêu cầu chứng thực phải nộp khi yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch. Mức thu phí được quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC.
2. Cách ghi biểu
- Cột (2) = Cột (3 + 5).
- Cột (4) là một phần số liệu cột (3) (cột (4) ≤ cột (3))
- Cột (6) là một phần số liệu cột (5) (cột (6) ≤ cột (5))
- Cột (12) là một phần số liệu cột (11) (cột (12) ≤ cột (11))
- Cột (14) (số việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản) thống kê theo số giấy tờ, văn bản mà công chứng viên đã ký chứng thực (Ví dụ: Một loại giấy tờ, văn bản được lập thành 10 bản, công chứng viên ký chứng thực trong 10 giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký là 10; 05 loại giấy tờ, văn bản khác nhau, mỗi loại được lập thành 01 bản, công chứng viên ký chứng thực trong 05 loại giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký là 05; 10 người ký trong một giấy tờ, văn bản, công chứng viên ký chứng thực trong giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký là 01).
- Cột (16) (số việc chứng thực chữ ký người dịch) thống kê theo số giấy tờ, văn bản người người dịch (đồng thời là người yêu cầu chứng thực) đã ký và đã được chứng thực. Ví dụ: 01 người dịch (đồng thời là người yêu cầu chứng thực) đã ký trong 05 loại giấy tờ, văn bản đã được dịch và yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch (kể cả trong trường hợp 05 giấy tờ, văn bản có nội dung giống nhau) thì thống kê là 05 việc.
- Cột (18): Ghi tổng số tiền nộp ngân sách và nộp thuế đối với Phòng công chứng; tổng số tiền nộp thuế (gồm thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với Văn phòng công chứng.
- Riêng biểu mẫu số 10b/TP/CC: 
+ Sau khi rà soát, kiểm tra tính chính xác của số liệu, Sở Tư pháp tổng hợp chi tiết báo cáo của từng Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng vào các dòng tại các mục tương ứng và cộng dòng tổng từng mục, gồm: mục I (Phòng Công chứng) và mục II (Văn phòng Công chứng), Dòng Tổng số = mục I + mục II.
+ Trường hợp có những vấn đề cần làm rõ về nội dung số liệu thống kê thì thuyết minh tại cột (19).
[bookmark: _heading=h.cbsze33y80gb]3. Nguồn số liệu
- Biểu mẫu số 10a/TP/CC: Phòng công chứng, Văn phòng công chứng tổng hợp số liệu từ sổ công chứng, sổ chứng thực, sổ về tài chính, kế toán, các loại sổ khác theo quy định và hồ sơ công chứng, chứng thực.
- Biểu mẫu số 10b/TP/CC: Sở Tư pháp tổng hợp số liệu từ biểu mẫu số 10a/TP/CC và từ hồ sơ, tài liệu theo dõi về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng.

